
 
 

 

UBND TỈNH HẬU GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH Độc lâp - Tự do - Hạnh phúc 

                     Số: 14/ĐPTTH Hậu Giang, ngày 06 tháng 4 năm 2023  
 

BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO PTTH NĂM 2023 
 
 
 

I. QUẢNG CÁO TRÊN TRUYỀN HÌNH        ĐVT: 1,000 đồng 
          

MÃ 
VỊ TRÍ 

 
THỜI GIAN 

   ĐƠN GIÁ   

GIỜ  5''  10'' 15''  20'' 30''      

GIỜ A  BUỔI SÁNG (5h00 - 11h00)      

A1-NS Trước - Bản tin Nhịp sống ngày mới  

5h55-6h20 

2,000  2,500 3,500  4,000 5,000 

A2-NS Trong - Bản tin Nhịp sống ngày mới  2,400  3,000 4,200  4,800 6,000 

A3-NS Sau - Bản tin Nhịp sống ngày mới   1,200  1,500 2,100  2,400 3,000 

A1-PS1 Trước - Phim sáng 1  

6h20-7h00 

1,200  1,500 2,100  2,400 3,000 

A2-PS1 Trong - Phim sáng 1  1,600  2,000 2,800  3,200 4,000 

A3-PS1 Sau - Phim sáng 1   1,200  1,500 2,100  2,400 3,000 

A1-PS2 Trước - Phim sáng 2  

9h15-10h45 

1,200  1,500 2,100  2,400 3,000 

A2-PS2 Trong - Phim sáng 2  1,600  2,000 2,800  3,200 4,000 

A3-PS2 Sau - Phim sáng 2   1,200  1,500 2,100  2,400 3,000 

A1-HH Trước - Phim hoạt hình (Thứ 7, Chủ nhật)   2,000  2,500 3,500  4,000 5,000 
           

A2-HH Trong - Phim hoạt hình (Thứ 7, Chủ nhật)  7h20-7h35 2,400  3,000 4,200  4,800 6,000 
           

A3-HH Sau - Phim hoạt hình (Thứ 7, Chủ nhật)   1,200  1,500 2,100  2,400 3,000 
           

A1-KH Trước, sau các CT khác  
5h00-11h00 

1,200  1,500 2,100  2,400 3,000 

A2-KH Trong các CT khác 
 

1,600 
 

2,000 2,800 
 

3,200 4,000     

A1-TT Trước, sau CT THTT khác  
5h00-11h00 

1,200  1,500 2,100  2,400 3,000 

A2-TT Trong CT THTT khác 
 

1,600 
 

2,000 2,800 
 

3,200 4,000     

GIỜ B  BUỔI TRƢA ( 11h00 - 14h00)      

B1-CN Trước, sau - Ca nhạc  11h00-11h30 2,400  3,000 4,200  4,800 6,000 

B2-CN Trong - Ca nhạc   3,200  4,000 5,600  6,400 8,000 

B1-CD Trước - Bản tin Chuyển động Đông Tây  

11h30-12h00 

2,400  3,000 4,200  4,800 6,000 

B2-CD Trong - Bản tin Chuyển động Đông Tây  3,200  4,000 5,600  6,400 8,000 

B3-CD Sau - Bản tin Chuyển động Đông Tây   3,000  3,700 5,200  6,000 7,500 

B1-GT Trước - Giải trí  

12h00-12h45 

3,600  4,500 6,300  7,200 9,000 

B2-GT Trong - Giải trí  4,000  5,000 7,000  8,000 10,000 

B3-GT Sau - Giải trí   3,600  4,500 6,300  7,200 9,000 

B2 Sau giới thiệu - Phim trưa 1   3,400  4,300 6,000  6,800 8,500 

B3 Trong - Phim trưa 1  
12h00-12h45 

3,800  4,750 6,700  7,600 9,500 

B4 Trước kết thúc - Phim trưa 1 
 

3,400 
 

4,300 6,000 
 

6,800 8,500     

B5 Sau phim trưa 1   2,600  3,200 4,500  5,200 6,500 

B6 Trước - Phim trưa 2   2,600  3,200 4,500  5,200 6,500 

B7 Sau giới thiệu - Phim trưa 2   2,600  3,200 4,500  5,200 6,500 

B8 Trong - Phim trưa 2  12h45-13h30 2,800  3,500 4,900  5,600 7,000 

B9 Trước kết thúc - Phim trưa 2   2,000  2,500 3,500  4,000 5,000 

B10 Sau - Phim trưa 2   2,000  2,500 3,500  4,000 5,000 

B1-KH Trước, sau các CT khác  
11h00-14h00 

2,000  2,500 3,500  4,000 5,000 

B2-KH Trong các CT khác 
 

2,400 
 

3,000 4,200 
 

4,800 6,000     

GIỜ C  BUỔI XẾ ( 14h00 - 16h30)      

C1-KH Trước, sau các CT khác  
14h00-17h00 

800  1,000 1,400  1,600 2,000 

C2-KH Trong các CT khác 
 

1,600 
 

2,000 2,800 
 

3,200 4,000     

C1-TT Trước, sau các CT THTT khác  
14h00-17h00 

800  1,000 1,400  1,600 2,000 

C2-TT Trong các CT THTT khác 
 

1,600 
 

2,000 2,800 
 

3,200 4,000      



 
 

 

GIỜ D  BUỔI CHIỀU (16h30 - 19h00)     

D1 Trước - Phim chiều   3,200  4,000 5,600 6,400 8,000 

D2 Sau giới thiệu - Phim chiều   4,000  5,000 7,000 8,000 10,000 

D3 Trong - Phim chiều  16h30-18h00 5,600  7,000 9,800 11,200 14,000 

D4 Trước kết thúc - Phim chiều   5,200  6,500 9,100 10,400 13,000 

D5 Sau - Phim chiều   4,800  6,000 8,400 9,600 12,000 

D1-KH Trước, sau các CT khác  
16h30-18h30 

4,800  6,000 8,400 9,600 12,000 

D2-KH Trong các CT khác 
 

4,800 
 

6,000 8,400 9,600 12,000    

D8 Trước - Bản tin Tin tức Mekong   7,000  8,750 12,250 14,000 17,500 

D9-1 Trong (cut 1) - Bản tin Tin tức Mekong  
18h30-19h00 

9,600  12,000 16,800 19,200 24,000 

D9-2 Trong (cut 2) - Bản tin Tin tức Mekong 
 

9,600 
 

12,000 16,800 19,200 24,000    

D10 Sau - Bản tin Tin tức Mekong   8,400  10,500 14,700 16,800 21,000 

D1-TT Trước, sau các CT THTT khác  
16h30-19h00 

4,800  6,000 8,400 9,600 12,000 
         

D2-TT Trong các CT THTT khác 
 

6,400 
 

8,000 11,200 12,800 16,000    
           

GIỜ E  BUỔI TỐI (19h00 - 24h00)      

E1 Sau - Thời sự Hậu Giang/Thời tiết Nông vụ  19h40-20h15  7,000 8,250 12,250 14,000  17,500 

E1-SC Trước - Phim Sitcom (Thứ 2 đến thứ 6)  

20h30-20h45 

 7,600 9,500 13,300 15,200  19,000 

E2-SC Trong - Phim Sitcom (Thứ 2 đến thứ 6)   8,000 10,000 14,000 16,000  20,000 

E3-SC Sau - Phim Sitcom (Thứ 2 đến thứ 6)    7,600 9,500 13,300 15,200  19,000 

E2-P1 Trước - Phim tối (Thứ 2 đến thứ 6)    7,200 9,000 12,600 14,400  18,000 

E3-P1 Sau giới thiệu - Phim tối (Thứ 2 đến thứ 6)    8,800 11,000 15,400 17,600  22,000 

E4-P1 Trong - Phim tối (Thứ 2 đến thứ 6)  
20h45-22h15 

 9,600 12,000 16,800 19,200  24,000 

E5-P1 Trước kết thúc - Phim tối (Thứ 2 đến thứ 6) 

  

8,800 11,000 15,400 17,600 

 

22,000     
           

E6-P1 Sau - Phim tối (Thứ 2 đến thứ 6)    8,400 10,500 14,700 16,800  21,000 

E3-DA Sau giới thiệu - Phim điện ảnh (T7,CN)    8,800 11,000 15,400 17,600  22,000 

E4-DA Trong - Phim điện ảnh (T7,CN)  
20h30-22h15 

 9,600 12,000 16,800 19,200  24,000 

E5-DA Trước kết thúc - Phim điện ảnh (T7,CN) 
  

8,800 11,000 15,400 17,600 
 

22,000     

E6-DA Sau - Phim điện ảnh (T7,CN)    8,400 10,500 14,700 16,800  21,000 

E1-KH Trước, sau các CT khác  
22h00-24h00 

 700 900 1,100 1,400  1,800 

E2-KH Trong các CT khác 
  

800 1,000 1,400 1,600 
 

2,000     

E1-TT Trước, sau các CT, THTT khác  
19h00-24h00 

 7,200 9,000 12,600 14,400  18,000 

E2-TT Trong các CT, THTT khác 
  

9,600 12,000 16,800 19,200 
 

24,000     

 PANEL, POP UP, HÌNH GẠT, KEY LOGO, CHẠY CHỮ     
         

 Đơn giá Panel, Popup, Hình gạt ở các khung giờ:     

 bằng 50% giá quảng cáo ở mức thời lượng tương ứng.     
         

 Đơn giá Key logo, Chạy chữ chân màn hình ở các khung giờ:     

 bằng 40% giá quảng cáo ở mức thời lượng tương ứng.     
         

 TỰ GIỚI THIỆU TRUYỀN HÌNH      
      

GIỜ H Khung giờ   Đơn giá/phút/lần  
        

H1 Trước, sau các chương trình buổi sáng 05h00-11h30      3,300 

H2 Trước, sau các chương trình buổi xế 14h00-16h30      2,700 

H3 Trước, sau các chương trình buổi chiều 17h00-18h30      6,600 

H4 Sau chương trình phim tối, chương trình giải trí khuya 22h00-05h00      2,200 

 

GIỜ I 

 
THÔNG BÁO 

 
Hình thức Đơn giá/từ/lần 

 
Thông báo , TB quảng cáo, chiêu sinh, rao vặt không có hình ảnh: 

 
I1 Từ 6h00-17h00 

I2 Từ 17h00 - 22h00 
 Thông báo, TB quảng cáo, chiêu sinh, rao vặt có hình ảnh: 

I3 Từ 6h00-17h00 

I4 Từ 17h00-22h00 

I5 Thông báo mất giấy tờ, tìm người thân, cấp giấy chứng nhận QSDĐ,... (theo lần) 

 
10  
12 

 

15  
18  

500 



 
 

 

II. QUẢNG CÁO TRÊN PHÁT THANH 

 

GIỜ L Hình thức Đơn giá/phút/lần 

L1 Thông báo không quá 200 từ: rao vặt, tìm người thân, cảm tạ… (theo lần) 300 

L2 Thông báo trên 200 từ 1,100 

L3 Tự giới thiệu công ty, doanh nghiệp… từ 1 phút trở lên 1,100 

L4 Quảng cáo sản phẩm (mẫu 60 giây) 1,650  
 
 

* Quy định khác: 

 
- Đơn giá trên đã bao gồm 10% VAT.  
- Các TVC quảng cáo tính theo mức chuẩn gồm các thời lượng:  

5s, 10s, 15s, 20s, 30s  
25s = 30s, 40s = 30s + 10s, 45s = 30s + 15s, 60s = 2 x 30s.  

Đơn giá TVC quảng cáo có thời lượng cao hơn mức chuẩn sẽ được tính theo giá của mức thời lượng chuẩn kế tiếp. 
 

- Đối với hình thức tự giới thiệu nếu vượt mức chuẩn sẽ tính theo mức thời lượng cao hơn liền kề (ví dụ 3'15" tính tiền 4 phút). 
 

- Đối với hình thức pop up, key logo, chạy chữ chân màn hình: chiều cao không quá 1/10 chiều cao màn hình.  
- Đối với mã giờ L4, áp dụng mức chuẩn 60 giây. Đơn giá mẫu 30 giây = 1/2(60 giây), mẫu 45 giây = 60 giây.  
- Vị trí ưu tiên:  
+ Vị trí 1 và F hoặc chọn VTUT: cộng thêm 12% đơn giá tương ứng.  
+ Vị trí 123DEF ngẫu nhiên: cộng thêm 10% đơn giá tương ứng.  
- Bảng giá này được áp dụng từ ngày 15/04/2023.  
- Trong năm bảng giá có thay đổi hoặc bổ sung sẽ được thông báo bằng văn bản.  

 

GIÁM ĐỐC 
 

Nơi nhận:  
-Quý khách hàng/ công ty;  
-Lưu VT; 

 
 

 

Nguyễn Thế Triều 


